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	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KỲ VĂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



	Số: 1013 /QĐ-UBND
	Kỳ Văn , ngày   21 tháng 9 năm 2026


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do bão số 5 và bão số 10 năm 2025 

trên địa bàn xã Kỳ Văn 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị số 09/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật;

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Tài chính) về Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra;

Căn cứ Nghị quyết số 151/2025/NQ-HĐND ngày 27/6/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Căn cứ Văn bản 5084/UBND-NL5 ngày 15/7/2025 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 27/6/2025 của HĐND tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 07/05/2026 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai năm năm 2025 theo Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ và Nghị quyết số 151/2025/ NQ-HĐND ngày 27/6/2025 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 04/11/2025 của UBND phường về việc phê duyệt mức độ thiệt hại, đối tượng, kinh phí hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do bão số 5 trên địa bàn xã Kỳ Văn; Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 29/11/2025 của UBND xã về việc phê duyệt mức độ thiệt hại, đối tượng, kinh phí hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do bão số 10 trên địa bàn xã Kỳ Văn theo Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ và Nghị quyết số 151/2025/ NQ-HĐND ngày 27/6/2025 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 08/9/2026 về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do bão số 5 và bão số 10 năm 2025 (đợt 1) trên địa bàn xã Kỳ Văn của UBND xã Kỳ Văn.
Căn cứ kết quả phúc tra, xác minh, hồ sơ của các Tổ phúc tra theo Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 22/5/2026 của UBND xã Kỳ Văn;
Xét đề nghị của  phòng Kinh tế tại Tờ trình số 112/TTr-KT ngày 20/9/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do bão số 5 và bão số 10 năm 2025 theo Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ và Nghị quyết số 151/2025/NQ-HĐND ngày 27/6/2025 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, trên địa bàn xã Kỳ Văn cụ thể như sau:
1. Các loại cây trồng: (có Phụ lục 01 kèm theo)
1.1 Cây lúa 


- Diện tích bị thiệt hại trên 70%: 24,901  ha 

- Diện tích bị thiệt hại từ 30% đến dưới 70%: 171,655   ha.     

- Diện tích bị thiệt hại dưới 30% (không được hỗ trợ): 25,335 ha 

1.2. Cây hàng năm
- Diện tích bị thiệt hại trên 70%: 26,324 ha. 

- Diện tích bị thiệt hại từ 30% đến dưới 70%: 25,394 ha. 

1.3. Cây lâu năm 
- Diện tích bị thiệt hại trên 70%: 42,703 ha.   
- Diện tích bị thiệt hại từ 30% đến dưới 70%: 22,785 ha. 
* Kinh phí hỗ trợ đối với thiệt hại về các loại cây trồng là: 2.816.029.000 đồng. 

2. Lâm nghiệp: (có Phụ lục 02 kèm theo)
- Diện tích bị thiệt hại trên 70%: 4.416,571 ha.

- Diện tích bị thiệt hại từ 30% đến dưới 70%: 1.152,317 ha.

* Kinh phí hỗ trợ về Lâm nghiệp:  63.409.616.500 đồng. 

3. Thủy sản: (có Phụ lục 03 kèm theo)
- Diện tích nuôi trồng thủy sản thâm canh, bán thâm canh bị thiệt hại: 0 ha. 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản nuôi lồng, bè bị thiệt hại: 0 m3 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản nuôi theo hình thức khác bị thiệt hại: 5,098 ha 
Kinh phí hỗ trợ thiệt hại về Thủy sản: 76.475.000 đồng.

4. Vật nuôi: (có Phụ lục 04 kèm theo) 
- Số lượng gia súc bị chết, mất:         03 con.
- Số lượng gia cầm bị chết, mất:    8.287 con.
- Số lượng chim cút bị chết, mất:       30 con.

- Số đàn ong bị thiệt hại:                    15 đàn.

Kinh phí hỗ trợ thiệt hại về chăn nuôi: 282.290.000 đồng 

(Chi tiết đối tượng, diện tích, mức độ thiệt hại và mức hỗ trợ theo Phụ lục 01,02,03,04 kèm theo Quyết định này). 
5. Tổng kinh phí đề xuất hỗ trợ là: 66.584.410.400   đồng

(Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ năm trăm tám mươi tư triệu bốn trăm mười  nghìn bốn  trăm đồng)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

          Giao Phòng Kinh tế tham mưu UBND xã đề xuất kinh phí hỗ trợ thiệt hại gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính; cấp nguồn kinh phí được hỗ trợ kịp thời. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ theo các Biểu mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan. 

           Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND xã, và các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện chi trả hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, đảm bảo các quy định; quản lý và thanh quyết toán kinh phí được hỗ trợ đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản Pháp luật có liên quan. 

           Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 04/11/2025; Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 29/11/2025 và Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 08/9/2026 của UBND xã Kỳ Văn.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng Phòng Kinh tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 
- Sở Tài chính;
- TT Đảng uỷ, HĐND xã;
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể cấp xã;

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Văn phòng HĐND&UBND xã;
- Lưu: VT, KT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Thắng


(Báo cáo)








